
C                           tại Vịnh Mexico – Các           Thay thế cho 
G ă   dây câu                    

              

Thông tin Cơ     

D        iă   dây câu   i trên mặt  i   bao gồm         chính dài từ 5 đến 45  ặ  treo gần mặ   ước 
        phao. N ư     bu c khoảng 25 lưỡi câu     mồi mỗi dặm vào dây chính theo     đ ạn dây 
ng n gọi là “ a  i  s”. Sau đó         được   ả nổi đ c lập với tàu trong vòng 10-12 gi , trong th i gian 
đó d       này  iế       ua lại với hàng loạ  đ ng vật bi n m c tiêu và không thu c m c tiêu (C   ua  
 uả                        bi n Quốc gia [NMFS], 2010, trang 44).  

D        iă   dây câu   i trên mặt  i   lầ  đầu tiên được          ại Vịnh Mexico    u   ô   ư    
mại vào những  ă  1950. Các   u đ        ước ngoài và, ngày càng nhi u   ư     Hoa Kỳ đã s  d ng 
        này đ   ướ        i u đ            cá tuna kì vàng và cá tuna kì xanh        ại     Dư    
    đế   ă  1983 khi các  u  định cấm  i   đ      t  ó ki        đối với cá tuna kì xanh   Vịnh 
Mexico có hi u lực. (Beerkircher, Brown, & Restrepo, 2009, trang 1-2). H    đ ng này nhằm bảo v  cá 
tuna kì xanh đã  ạn ki t        ại     Dư    trong khu vực sinh sản đượ      đị   duy nhất của loài 
cá này - Vịnh Mexico (Rooker      ữ     ư i     , 2007, trang 266).  

Hoa Kỳ không cho            u đ         ướ      i đ      t bên trong vùng  ướ  H a  ỳ   Vịnh 
Mexico; tuy nhiên       u đ         ư     ại  ằ    iă   dây câu   i trên mặt bi n của Hoa Kỳ tiếp t c 
 ướ        i u vào cá tuna kì vàng và cá ki m c    Vịnh. Các tàu này đ         ằ    iă   dây câu   i 
trên mặt  i    ới   i u   i trung bình 30 dặm  ới        ă  lưỡi câu     mồi (K. Keene,  ia   iế  cá 
nhân, n    24       8  ă  2010).   ữ   dây câu  iă   này đượ  đ  mặc trong khoảng 10-12 gi , trong 
th i  ia  đó   ữ     iế  dây   u                ư         và  iế    ế  hàng loạt sinh vật bi n không 
  ải l  m c tiêu (Beerkircher      ữ     ư i     , 2009, trang 2-3). Dữ li u         ư      ì    i       
của chính phủ từ  ă  2007 đến  ế   ă  2009 cho thấy 50,1% lượng  ải  ả  đ      t  ằ    iă   dây 
câu   i trên mặt  i   tại Vịnh đã  ị     bỏ, với 65%        ố  ải  ả  l ại  ỏ này bị     tr  lại  i   khi đã 
chết (L. Beerkircher,  ia   iế  cá nhân, t     12  ă  2009; K. Keene,  ia   iế  cá nhân, ngày 24 tháng 8 
 ă  2010).   

C   ua   uả  l  Ngh                bi n Quốc gia (NMFS) đã      ự   m t số bi n pháp   ằ  giảm 
 i   đ      t và giết   ế  ngẫu nhiên các đ ng vật bi n không   ải l  m    i u,  ò  được  ọi là đ      t 
  ô     ủ đ   ,  ằ    iă   dây câu   i trên mặt  i     Vịnh. Các bi n pháp này bao gồm vi c thiết lập 
các khu vực cấm đ      t cá, cấm s  d ng mồi câu sống, và       s a          iă   dây câu   i trên 
mặt bi  , chẳng hạ    ư lưỡi câu vòng b t bu  , đ    ă    ặ   i   đ      t đ     ậ   i   hoang dã 
không thu c m c tiêu (Beerkircher      ữ     ư i     , 2009, trang 2). Bất chấp các h ạ  đ ng quản lý 
  ướ  đ  ,     đ      u đ        ằ    iă   dây câu   i trên mặt  i   tại Vịnh Mexico Hoa Kỳ vẫn tiếp 
t   đ      t, gây   ư         và giết   ế  số lượ   đ       các đ ng vật bi n không thu c m c tiêu 
đa    ị  ạ   i      i     ọ     ư cá tuna kì xanh      ại     Dư   , cá c  xanh và rùa da (K. Keene, 
 ia   iế         , n    24       8  ă  2010).  

Theo     nghiên c u khoa học và các báo cáo  a         iai    ại    ô    ó                   từ 
nhữ     ư i đ      t   ư     ại,         phao               đ        màu xanh lá cây đ      t cá 
ki m c  đượ      đị   l  hai         thay thế đầy h a hẹ        ư          iă   dây câu   i trên mặt 
 i     Vịnh. Các         đ      t cá chọn lọc cao này  i   giảm vi   đ      t   ẫu   i   các loài 
không thu c m c tiêu, trong khi vẫn duy   ì khả  ă    iếp cận các loài cá m c tiêu của   ư dân (Bayse & 
Kerstetter, 2010; NMFS, 2010). Các         thay thế này có th  giảm vi   đ      t và giết   ế  ngẫu 
nhiên     l  i đ ng vật bi n không thu c m c tiêu m        đ     i   ậ      vi c       s a         
 iă         u   i      mặt  i   đ  giả  đ      t ngẫu nhiên. 

  



 

 

                                    

Các d ng c  đ      t màu xanh lá cây  ó m t hoặc nhi u  ọ  bằng sợi fiberglass (thủy tinh) dài từ 35-45 
foot g n vào phần đuôi     thuy n. Các         đ        màu xanh lá cây d t m t dây chính phía sau 
tàu g n tối đa 10 lưỡi câu. Mỗi lưỡi câu được nối đ c lập với dây       đ  ngư i đ      t có th  thu lại 
    lưỡi   u đó có lựa chọn. C   lưỡi   u được g n mồi là con mực nhựa và câu nhấp trên b  mặt, b t 
  ước cá chuồn nhảy trên mặ   ước. Ở cuối dây chính, là m t vật nặng hình cá, được gọi là “ i  ”, đ  có 
th  giữ cho dây chính không bị chùng trong khi thuy n di chuy n. Khi cá m c câu, dây  ư     ng sẽ tách 
ra khỏi dây chính và ngư i đ      t sẽ thu lại (Wescott, 1996, trang 2, NMFS, 2010, trang 106). 

Ngư i đ      t s  d ng các         đ        màu xanh lá cây đ   ướng m    i u đ        đến cá 
yellowfin (ngừ vây vàng), cá big eye (ngừ m t to), cá albacore (ngừ vằn), cá skipjack (ngừ con) và cá 
tuna kì xanh.   ư i Nhậ  đã mang d ng c  này đến Hawaii vào những  ă  1980 và từ đó d ng c  này 
đã được làm cho phù hợp đ  s  d ng   các   ư   ư ng đ      t cá ngừ (tuna)   ư     ại và giải trí 
vùng l c địa Hoa Kỳ tại New England, B c Carolina, Nam Carolina và Vịnh Mexico. Nghiên c u       
của NMFS,        ư  ữ li u trong các báo cáo mang tính giai thoại và sổ ghi chép của   ư i đ      t 
  ư     ại s  d ng d ng c  này nhấn mạnh tính hi u quả của các         đ        màu xanh lá cây 
này       đ      t cá ngừ (tuna). Theo dữ li u trong sổ ghi chép từ  ă  2000-2002, tổng số lượ   đ    
b t cá tuna kì vàng bằng         đ        màu xanh lá cây chiếm 81.9%. Khả  ă   đ      t từng con 
cá m t cách riêng bi t cho phép ngư i đ      t đưa       thuy n ngay sau khi cá m c câu. Vi c thu lại 
nhanh chóng này cho phép ngư i đ      t mang cá ngừ (tuna)  ư i      a   ị   ư ng, đồng th i giảm 
đ       vi c giế      đ ng vật bi n không thu c m    i u,   ư    tuna kì xanh, b i vì cá m c câu trong 
vài phút ch  không phải hàng gi    ư trong  iă       câu   i (Wescott, 1996, trang 2; NMFS, 2008, 
trang 215-218). 



 

 

D ng c  Phao   

D ng c  phao  ù   đ  đ      t cá ki m c  (SBG) có ch    ă     ư     đ ạn câu vàng b  mặt rất nhỏ. 
Mỗi mảnh SBG có m t hoặc hai dây nhánh g n với dây chính, mà khác nhau v  đ  dài tùy theo   u  ỳ 
mặt   ă  . Sau đó dây       được g n với m t phao nổi phát sáng hoặc phản xạ  ađa             
  ư i đ      t theo dõi d ng c . Mỗi tàu ch  được phép dùng tối đa 35 d ng c  phao riêng lẻ, với tối đa 
 ai lưỡi câu mỗi phao. SBG phải nổi tự do và không nối với nhau theo bất kỳ cách nào (NMFS, 2010, 
trang 104).  

SBG đã được phát tri n nhằ  đ      t cá ki m c  sau l nh cấm s  d ng câu vàng b  mặt trên quy mô 
lớn tại đô    a   ại     Dư    vào  ă  2001,  ồm cả b  bi n    a đô   Florida (Bayse & Kerstetter, 
2010). Nghiên c u khoa học cho thấy d ng c  này sẽ có hi u quả       i u trong vi c  ướng m c tiêu 
đ      t vào cá ki m c  so với câu vàng b  mặt, với vi c ít hoặ    ô   đ      t ngẫu   i       đ ng 
vật bi n không thu c m c tiêu, chẳng hạ    ư  ùa  i n và cá c  xanh (Bayse & Kerstetter, 2010). Theo 
dữ li u trong sổ   i       ă  2007-2009,  ữ  ỗi 1.000 lưỡi c n câu, SBG b   được khoảng 322 con cá 
ki m c , trong khi câu vàng b  mặt ch  b   được khoảng 8 con cá ki m c , (NMFS, 2010, trang 105-
106). Không kém phần ấ   ượ   đó l  số lượ   đ      t cá ki m c  bằng SBG trong th i gian  a  ă  
này chiếm 94%. Vì mỗi SBG nổi tự do, ngư i đ      t có khả  ă   lấy cá khỏi dây và nhanh chóng thả 
lưỡi câu g n mồi mới xuố    ước (Bayse & Kerstetter, 2010). D    ư i đ      t tích cự  đ      t bằng 
SBG, đi u này  i   đ      t cá ki m c   ư i    , đồng th i giả    ư         đối với     đ ng vật bi n 
không thu c m c tiêu bị đ      t ngẫu nhiên.   



 

 

Chỉnh sửa D ng c  Câu vàng Bề m t – Lưỡi câu Yếu    

C   ua   uả  l                      i n Quốc gia (NMFS) đa       nghi m phiên bản ch nh s a lưỡi 
câu vòng b t bu c s  d    đối với   ư i đ         ù     ư           u         mặ  đ  giả  đ    
b t ngẫu nhiên cá tuna kì xanh      ại     Dư    đa   đẻ tr ng bằng câu vàng b  mặt tại Vịnh. 
 ư ng kính dây kim loại  ù   đ  l   lưỡi câu th  nghi m này nhỏ     lưỡi   u  ò     ô     ư ng. Áp 
lực tạo ra do cá lớn vật l     ư    tuna kì xanh được cho là sẽ làm duỗi thẳ       lưỡi câu yếu này và 
cho phép cá tẩu thoát (NMFS, 2009, trang 2).  

Khả  ă   lưỡi câu yếu l         cá tuna kì xanh lớ  đa   đẻ tr ng còn sống và   tình trạng   ỏ   ạ   
hi n vẫ    ưa đượ      định rõ ràng. Sự  ă     ẳng v  sinh lý do nhi t đ  cao của  ước b  mặt tạo ra 
  i    d ng câu vàng b  mặt, các hoạ  đ ng đẻ tr ng và thiếu ôxy do khả  ă     i bị cản tr  dồn cá 
tuna kì xanh bị m c câu và ki t s c vào chỗ chết hoặc hạn chế khả  ă   trốn thoát của cá   ước khi d ng 
c  được kéo tr  lại (Teo và nhữ     ư i khác, 2006, trang 2). C     ư             lại, các dòng hải 
lưu     i c bố trí d ng c   a    a  đổi có th  hạn chế hi u quả của lưỡi câu (NMFS, 2009, trang 12). 
Nếu lưỡi câu yếu   ự   ự duỗi thẳ    a    đ  cá thoát,   ô    ó          đ  biết li u cá còn sống sót 
sau lần       u     đó   ô  .  



Ngoài hi u suấ  đ        của lưỡi câu yếu đối với cá tuna kì xanh , thiết bị này còn ít hoặc không bảo v  
    đ ng vật bi n không thu c m c tiêu khác, chẳng hạ    ư  ùa  a  i n, mà có th  không có khả  ă   
tạo ra lực cần thiế  đ  duỗi thẳ   lưỡi câu và tự giải thoát mình (NMFS, 2009, trang 6). Thực tế, cá ki m 
c  lớn và có giá trị   ư     ại có th  là m t trong số     đ ng vật bi n duy nhất khác có th  uốn cong 
    lưỡi câu yếu này (NMFS, 2009, trang 8). D  đó, vi c s  d ng r     ãi lưỡi câu yếu có th   ia  ă      
l  đ      t cá ki m c         ước nhỏ        đ ng vật bi n không thu c m c tiêu khác, đồng th i làm 
giảm vi   đ      t cá ki m c  có giá trị   ư     ại.  

 

Gi                  ậy    

Dựa trên nghiên c u khoa học hi n có,      đ     i   ậy duy nhấ  đ  bảo v  cá tuna kì xanh      ại 
    Dư    đa   đẻ tr ng hoặ      đ ng vật bi n không thu c m c tiêu khác khỏi bị giết ngẫu nhiên 
bằng d ng c  câu vàng b  mặ  đó l    u  n sang d ng c  thay thế đ  h b t có chọn lọ    ư         
đ        màu xanh lá cây và d ng c  phao.  
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